
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BUỒNG GIẢM ÁP HPO 6+2 (ÁP DỤNG CHO 10 NĂM MỘT LẦN)

1. MỤC ĐÍCH.
Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Cụ thể:
- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và người sử dụng

Hệ thống buồng giảm áp vận hành ở môi trường áp suất cao, nên việc bảo trì định kỳ giúp phát hiện và khắc phục sớm các nguy cơ rò rỉ, cháy nổ, hoặc sự cố kỹ thuật nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm.

- Duy trì hiệu suất hoạt động tối ưu

Kiểm tra, làm sạch và hiệu chỉnh các bộ phận giúp hệ thống duy trì hiệu suất làm việc tốt, bảo đảm các thông số áp suất, nhiệt độ, thời gian điều trị chính xác theo yêu cầu.

- Ngăn ngừa hư hỏng, giảm thiểu chi phí sửa chữa

Bảo trì định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hao mòn, hư hỏng tiềm ẩn để xử lý kịp thời, tránh tình trạng hỏng hóc nặng phải thay thế linh kiện tốn kém hoặc ngưng vận hành hệ thống.

- Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn

Các hệ thống buồng giảm áp thường thuộc nhóm thiết bị áp lực cao, cần được bảo trì theo đúng quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc của nhà sản xuất.

- Kéo dài tuổi thọ hệ thống

Việc chăm sóc định kỳ giúp các bộ phận như máy nén, hệ thống điều khiển, cửa kín khí, cảm biến,… hoạt động lâu dài, ít hỏng hóc.

2. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN.
- Hướng dẫn kỹ thuật và bảo trì Hệ thống điều trị thấp áp Việt Nam của Công ty AMST-Systemtechnik Lamprechtshausener Straße 635282 Ranshofen Áo. Phát hành ngày 03/07/2015.

- Căn cứ vào tài liệu khảo sát và đưa ra khuyến nghị bảo trì của Công ty AMST ngày 21/5/2024.

3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA.
Bảo trì là tập hợp các hoạt động kỹ thuật và quản lý được thực hiện trong suốt vòng đời của thiết bị hoặc hệ thống nhằm duy trì hoặc khôi phục khả năng hoạt động bình thường, đảm bảo thiết bị luôn an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy. 

Bảo dưỡng là quá trình thực hiện các công việc kiểm tra, làm sạch, chỉnh sửa, thay thế hoặc bôi trơn… nhằm duy trì thiết bị, máy móc trong tình trạng hoạt động tốt, phòng ngừa hỏng hóc và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
4. QUY ĐỊNH CHUNG.
1. Quá trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phải tuân thủ theo Quy trình bảo trì, bảo dưỡng đã được phê duyệt;

2. Phải có đầy đủ mặt bằng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, dụng cụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng;

3. Trang thiết bị, phương tiện, vật tư, dụng cụ dùng cho việc bảo trì, bảo dưỡng phải bảo đảm tính chính xác, an toàn và tin cậy, các phương tiện phải được kiểm định, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra kỹ thuật đạt yêu cầu kỹ thuật và còn thời gian kiểm định đúng các quy định hiện hành.

4. Quy định về an toàn: 

- Những người tham gia phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng phải được huấn luyện và sử dụng thành thạo các máy móc trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện; phải được trang bị đầy đủ điều kiện phòng hộ lao động ở các bước bảo trì, bảo dưỡng hệ thống;

- Chấp hành nghiêm các quy định an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG.
Quy trình bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện qua các mục sau:

Mục 1: Kiểm tra chức năng hoạt động toàn bộ hệ thống

Bước 1: Kiểm tra trạng thái tĩnh, hệ thống không hoạt động.
- Kiểm tra trạm nguồn cấp khí (khí nén + khí Oxy). 

- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn khí từ nhà nguồn cấp khí đến phòng đặt Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống lọc đầu vào Buồng giảm áp.

- Kiểm tra bề mặt bên ngoài buồng giảm áp.

- Kiểm tra các thiết bị điều khiển, giám sát lắp bên ngoài khoang Áp suất.

- Kiểm tra bàn các thiết bị khu vực bàn điều khiển.

- Kiểm tra các hệ thống tiếp đất an toàn.

- Kiểm tra các hệ thống cửa Buồng giảm áp.

- Kiểm tra các cửa sổ của Buồng giảm áp.

- Kiểm tra các thiết bị điện và hệ thống cấp điện cho Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống intercom của Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống Camera của Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống kiểm soát môi trường bên trong Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống an toàn của Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống cấp khí nén trong Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống cấp khí oxy trong Buồng giảm áp.

- Kiểm tra các các ghế ngồi của phi công trong Buồng giảm áp.

- Kiểm tra hệ thống thoát khí của Buồng giảm áp.
- Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như: rò rỉ khí, dầu; dây điện lỏng lẻo; vật cản; hư hỏng cơ khí… để ngăn ngừa tai nạn trong quá trình sử dụng. Đảm bảo các bộ phận, phụ kiện, vật tư (dầu, nước, điện, áp suất…) đều đầy đủ, đúng tình trạng, giúp thiết bị hoạt động hiệu quả, không bị gián đoạn.
Bước 2. Kiểm tra khởi động hệ thống buồng.

-  Khởi động hệ thống buồng.

- Trong thời gian khởi động, kiểm tra máy tính đã bắt đầu hoạt động chưa.

-  Kiểm tra đèn báo hoạt động ở mỗi máy tính.

-  Chờ đến khi tất cả các máy tính đã sẵn sàng để vận hành.

-  Kiểm tra các màn hình hiển thị ở trạm vận hành đã bật hay chưa.

-  Kiểm tra đèn báo hoạt động ở mỗi màn hình.

-  Vặn khóa công tắc ở bảng điều khiển chính.

-  Rút chìa khóa.

-  Kiểm tra để chắc chắn rằng không thể vận hành công tắc chính của hệ thống điều khiển.
Bước 3. Kiểm tra nguồn cung cấp điện

-  Kiểm tra trực quan nguồn cung cấp điện.

-  Kiểm tra cầu giao đã ngắt hay chưa.

-  Vệ sinh phòng nếu cần thiết.

-  Kiểm tra hoạt động của UPS, thông báo hiển thị vận hành bình thường.

Bước 4. Kiểm tra phòng máy tính

-  Kiểm tra trực quan phòng máy tính.

-  Vệ sinh nếu cần thiết.

-  Kiểm tra các kết nối điện.

Bước 5. Kiểm tra các bộ phận của trạm vận hành

-  Kiểm tra bộ phận điều khiển

-  Kiểm tra kết nối điện giữa bàn phím và chuột của TSMU.

-  Thực hiện kiểm tra chức năng bàn phím và chuột của TSMU.

-  Kiểm tra màn hình hiển thị

-  Kiểm tra kết nối điện của màn hình TSMU.

- Kiểm tra kết nối điện của màn hình TDD khoang chính

- Kiểm tra kết nối điện của màn hình TDD khoang RD

- Kiểm tra kết nối điện của màn hình video 1.

- Kiểm tra kết nối điện của màn hình video 1.

- Kiểm tra kết nối điện của màn hình hệ thống y tế.
Bước 6. Kiểm tra đèn buồng, Thay thế đèn LED, thay bộ điều khiển đèn LED, thay bảng điều khiển DMX.

- Kiểm tra đèn buồng
+ Bật đèn buồng.

+ Thay đổi cường độ ánh sáng bằng cách sử dụng công tắc tăng tổng thể (từ 0 đến tối đa).

Ghi chú

*/ Đèn buồng trong khoang chính và khoang RD cần được điều chỉnh tương ứng với vị trí của công tắc tăng tổng thể.

+ Kiểm tra cường độ ánh sáng trong các khoang của buồng.

+ Vào bên trong buồng và kiểm tra tất cả các đèn LED đã được bật lên hay chưa và đảm bảo không đèn LED nào bị lỗi.

- Thay thế đèn LED, thay bộ điều khiển đèn LED, thay bảng điều khiển DMX.
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Đèn LED công suất cao Ledcom
	Bộ
	1

	2
	Bộ điều khiển Ledcom RDM/DMX driver4 cấu hình sẵn bên ngoài
	Bộ
	1

	3
	Bảng điều khiển DMX
	Cái
	1


- Thay thế những đèn LED bị lỗi.

+ Điều chỉnh công tắc tăng tổng thể lên mức tối đa.

+ Thay đổi cường độ ánh sáng của khoang chính (trắng lạnh, trắng ấm và hổ phách).

+ Kiểm tra cường độ ánh sáng bên trong khoang chính.

+ Thay đổi cường độ ánh sáng của khoang RD (trắng lạnh, trắng ấm và hổ phách).

+ Kiểm tra cường độ ánh sáng bên trong khoang RD.
Bước 7. Kiểm tra hệ thống y tế

- Bật từng Bộ phát tín hiệu POX-Net, và kiểm tra nếu có thông báo lỗi xảy ra.

- Bật từng Bộ nhận tín hiệu POX-Net bên ngoài buồng và kiểm tra kết nối với Bộ phát tín hiệu POX-Net bên trong hai khoang.

- Tắt các Bộ nhận tín hiệu POX-Net.

- Tắt các Bộ phát tín hiệu POX-Net
- Thay thế máy đo nồng độ oxy trong máu

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy đo nồng độ oxy trong máu
	cái
	1


Bước 8. Kiểm tra hệ thống liên lạc, Thay thế tai nghe, đầu kết nối XRL.

- Kiểm tra chức năng của hệ thống liên lạc bằng cách thực hiện liên lạc thử với từng ghế của học viên và hướng dẫn viên (yêu cầu cần có 2 người).

- Thay đổi âm lượng tại trạm vận hành trong suốt quá trình liên lạc.

- Thay đổi âm lượng tại bảng điều khiển âm thanh của các ghế trong suốt quá trình đối thoại.

- Kiểm tra chức năng loa bên trong hai khoang (bật và tắt loa trong quá trình đối thoại).

- Thay đổi âm lượng loa tại trạm vận hành.

- Kiểm tra chức năng loa tại trạm vận hành (bật và tắt loa trong quá trình đối thoại).

- Thay đổi âm lượng loa tại trạm vận hành.

- Sử dụng nút Nhấn-để-nói-màu Vàng Không học viên và thực hiện đối thoại.

- Kiểm tra khả năng đối thoại giữa hướng dẫn viên và người vận hành.

- Sử dụng nút Nhấn-để-nói-màu Xanh Tất cả người được chọn và thực hiện đối thoại.

- Kiểm tra khả năng đối thoại giữa tất cả các thành viên được chọn.

- Sử dụng nút Nhấn-để-nói-màu Đỏ Giành quyền nói và thực hiện đối thoại.

- Kiểm tra khả năng đối thoại giữa tất cả các thành viên.
- Thay thế tai nghe, đầu kết nối XRL

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Tai nghe liên lạc nội bộ (intercom)
	Cái
	1

	2
	Đầu nối XLR
	Cái
	1


Bước 9. Kiểm tra hệ thống video

- Cử một người vào bên trong khoang chính và kiểm tra độ chính xác của hình ảnh hiển thị trên video tại trạm vận hành.

- Cử một người vào bên trong khoang RD và kiểm tra độ chính xác của hình ảnh hiển thị trên video tại trạm vận hành.

Bước 10. Kiểm tra bình cung cấp Oxy khẩn cấp

- Kiểm tra chỉ số áp suất tại bình cung cấp Oxy khẩn cấp trong khoang chính.

Ghi chú

+ Chỉ số hiển thị áp suất

- Thay bình cung cấp Oxy khẩn cấp nếu áp suất thấp.

- Xem ngày kiểm tra tiếp theo trên bảng kiểm tra.

- Kiểm tra chỉ số áp suất tại bình cung cấp Oxy khẩn cấp trong khoang RD.

Chú ý:

+ Cần xác định rõ chỉ số áp suất đạt yêu cầu

- Thay bình cung cấp Oxy khẩn cấp nếu áp suất quá thấp.

- Xem ngày kiểm tra tiếp theo trên bảng kiểm tra.

Bước 11. Kiểm tra bình cứu hỏa

-  Xem ngày kiểm tra tiếp theo trên bảng kiểm tra của bình cứu hỏa trong khoang chính.

- Xem ngày kiểm tra tiếp theo trên bảng kiểm tra của bình cứu hỏa trong khoang RD.

Bước 12. Kiểm tra nội thất buồng

-  Kiểm tra tình trạng chung của nội thất buồng bên trong khoang chính và khoang RD.

-  Vệ sinh nội thất buồng

-  Vệ sinh nội thất buồng bên dưới tấm lót sàn.

-  Kiểm tra vị trí chính xác của nội thất buồng bên trong khoang chính và khoang RD.

-  Kiểm tra ghế của học viên.

- Kiểm tra ghế của hướng dẫn viên.

- Kiểm tra bảng chỉ dẫn.

- Kiểm tra bảng điều khiển bên cạnh ghế.

- Kiểm tra các bộ phận của hệ thống y tế.

- Kiểm tra tấm lót sàn.

- Kiểm tra chức năng của bộ điều chỉnh hỗn hợp khí và bộ điều chỉnh khí Oxy tại các ghế.

Bước 13. Kiểm tra cấu trúc buồng, thay thế zoăng cửa, cảm biến tiệm cận

-  Kiểm tra trực quan cấu trúc buồng.

-  Vệ sinh buồng

-  Kiểm tra trực quan các gờ vành của buồng.

-  Kiểm tra vị trí chính xác của các kết nối điện.

-  Kiểm tra vị trí chính xác của các kết nối ống (khí Oxy và khí nén).

-  Kiểm tra trực quan các cửa sổ buồng.

-  Kiểm tra các vết nứt.

-  Kiểm tra trực quan zoăng NBR.

- Kiểm tra chức năng của cửa trong

- Đóng và mở cửa, kiểm tra chức năng của hệ thống khóa.

- Đóng cửa trong và kiểm tra chỉ số của cảm biến tiệm cận ở Đơn vị theo dõi tình trạng kỹ thuật hệ thống phụ.

- Bôi trơn hệ thống khóa 

- Kiểm tra trực quan các thành phần cửa.

Chú ý:

+ Chuông-O (O-Ring)

+ Tay nắm cửa (Door handle)

+ Chốt cửa (Door latch)

+ Nhãn (Label)

+ Ổ trượt (Sleeve bearing)

+ Chặn cửa (Stop disk)

+ Đệm cửa (Spacer)

+ Tay nắm cửa (Bow Handle)

+ Đệm làm kín cửa (Sealing)

- Thay thế các bộ phận nếu cần thiết.

- Kiểm tra chức năng của cửa ngoài

- Đóng và mở cửa, kiểm tra chức năng của hệ thống khóa.

- Đóng cửa trong và kiểm tra chỉ số của cảm biến tiệm cận ở Đơn vị theo dõi tình trạng kỹ thuật hệ thống phụ.

- Bôi trơn hệ thống khóa nếu cần thiết.

- Kiểm tra trực quan các thành phần cửa.

Chú ý:

+ Chuông-O

+ Tay quay cửa

+ Chốt cửa

+ Nhãn

+ Ổ trượt

+ Chặn cửa

+ Đệm cửa

+ Tay nắm cửa

+ Đệm làm kín cửa

- Thay thế zoăng cửa, cảm biến tiệm cận
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Gioăng cao su NBR
	Cái
	2

	2
	Cảm biến tiệm cận
	Cái
	1

	3
	Bộ kit gioăng và ốc vít (bao gồm Oring, gioăng kín, vòng đệm, ốc vít,...)
	Bộ
	1


Bước 14. Kiểm tra hệ thống cung cấp Oxy

-  Kiểm tra chỉ số áp suất ở trạm cung cấp Oxy.

Chú ý:

+ Chỉ số hiển thị ở mức 8 bar.

- Nếu áp suất quá thấp, cần phải thay thế bình Oxy tương ứng.

- Kiểm tra chỉ số áp suất của hệ thống điều chỉnh khí Oxy ở trạm vận hành.

Chú ý:

+ Chỉ số hiển thị ở mức 8 bar.

-  Mở đường cung cấp Oxy 1 tại trạm vận hành.

- Kiểm tra chỉ số áp suất Oxy của đường 1 tại trạm vận hành.

Chú ý:

+ Chỉ số hiển thị ở mức 8 bar.

- Đóng đường cung cấp Oxy 1 tại trạm vận hành.

- Mở đường cung cấp Oxy 2 tại trạm vận hành.

- Kiểm tra chỉ số áp suất Oxy của đường 1 tại trạm vận hành.

Chú ý:

+ Chỉ số hiển thị ở mức 8 bar.

- Đóng đường cung cấp Oxy 2 tại trạm vận hành.

- Kiểm tra sự rò rỉ trong hệ thống

Bước 15. Kiểm tra hệ thống cung cấp khí nén

-  Kiểm tra trực quan trạm nén khí.

-  Kiểm tra trực quan máy nén khí.

-  Kiểm tra trực quan bộ phận tách dầu và nước.

-  Kiểm tra tình trạng vận hành của máy nén khí.

-  Kiểm tra rò rỉ.

-  Kiểm tra các kết nối điện.

- Kiểm tra trực quan trạm phân phối khí  

- Kiểm tra bộ phận giảm áp.

Chú ý:

+ Chỉ số hiển thị ở mức 8 bar.

- Kiểm tra sự rò rỉ.

- Kiểm tra sự chính xác của các kết nối kỹ thuật.
Bước 16. Kiểm tra chức năng của cảm biến bơm chân không, thay thế cảm biến nhiệt độ dầu, cảm biến mức dầu.

- Kiểm tra chức năng của cảm biến nhiệt ở bơm chân không.

- Kiểm tra chức năng của cảm biến mức độ dầu ở bơm chân không.

- Thay thế cảm biến nhiệt độ dầu, cảm biến mức dầu.

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cảm biến nhiệt độ dầu bơm chân không
	Cái
	1

	2
	Cảm biến mức dầu bơm chân không
	Cái
	1


Bước 17. Kiểm tra mức độ dầu ở bơm chân không

- Kiểm tra mức độ dầu ở bơm chân không.
Bước 18. Kiểm tra hệ thống đèn
- Nhấn nút kiểm tra đèn.

Chú ý:

Những loại đèn sau đây ở trạm vận hành sẽ được bật:

+ Nút thiết lập lại chức năng dừng khẩn cấp

+ Nút thiết lập lại chức năng đóng băng

+ Nút buồng tối

+ Nút kiểm tra đèn

+ Nút Nhấn-để-nói-màu VÀNG Không Học viên

+ Nút Nhấn-để-nói-màu XANH Tất cả người được chọn

+ Nút Nhấn-để-nói-màu ĐỎ Giành quyền nói

+ Nút BẬT/TẮT Loa trong khoang chính

+ Nút BẬT/TẮT Loa trong khoang RD

+ Nút lựa chọn hướng dẫn viên trong khoang RD

+ Nút lựa chọn học viên 1

+ Nút lựa chọn học viên 2

+ Nút lựa chọn học viên 2

+ Nút lựa chọn học viên 3

+ Nút lựa chọn học viên 4

+ Nút lựa chọn học viên 5

+ Nút lựa chọn học viên 6

+ Nút lựa chọn học viên 7

+ Nút lựa chọn học viên 8

+ Nút lựa chọn hướng dẫn viên trong khoang chính

- Kiểm tra tất cả các đèn đã sáng.

- Thay đèn bị lỗi. 

Bước 19. Kiểm tra các bảng điều khiển điện trên trạm vận hành, thay thế các công tắc, chiết áp, nút ấn có đèn, jack cắm.
- Kiểm tra trực quan các bảng điều khiển điện trên trạm vận hành.

- Thay thế các công tắc, chiết áp, nút ấn có đèn, jack cắm.

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Công tắc tắt 600
	Cái
	1

	2
	Công tắc khóa 600, BẬT-TẮT (OFF-ON)
	Cái
	1

	3
	Nút nhấn có vòng đèn
	Cái
	1

	4
	Giắc gắn sau có mặt bích
	Cái
	1

	5
	Bộ truyền động chiết áp (potentiometer)
	Bộ
	1


Bước 20. Thực hiện huấn luyện thử:

- Xem hướng dẫn sử dụng để biết cách bắt đầu đào tạo. Trong quá trình vận hành cần thực hiện kiểm tra theo các bước sau: 

- Thực hiện kiểm tra âm thanh của tất cả các máy bơm chân không.

- Kiểm tra mức dầu tại tất cả các máy bơm chân không

- Điều chỉnh lưu thông không khí của khoang chính tại bảng điều khiển chính tới mức cao nhất.

Chú ý:

+ Khi mức lưu thông không khí của khoang chính được đặt ở mức cao nhất thì phải nghe được tiếng của quạt gió

Kiểm tra cánh quạt có chạy hay không (kiểm tra bằng cách nghe tiếng gió)

- Kiểm tra chức năng của thiết bị hiển thị trong khoang chính

- Kiểm tra dấu hiệu chính xác của tốc độ nâng/ hạ độ cao, so sánh với thiết lập trên bảng điều khiển bay

- Kiểm tra dấu hiệu chính xác về độ cao, so sánh với các thiết lập trên bảng điều khiển bay.

- Kiểm tra chức năng của thiết bị hiển thị thiết bị tại khoang RD.

-  Kiểm tra dấu hiệu chính xác của tốc độ nâng/ hạ độ cao, so sánh với thiết lập trên bảng điều khiển bay

- Kiểm tra dấu hiệu chính xác của độ cao, so sánh với các thiết lập trên bảng điều khiển bay

- Kiểm tra chức năng của nút buồng tối.

- Ấn nút buồng tối khi đang tăng độ cao buồng.

Chú ý:

+ Tắt các thiết bị hiển thị tại khoang chính và khoang RD

- Kiểm tra xem các thiết bị hiển thị tại khoang chính và khoang RD đã tắt hay chưa.

- Ấn nút buồng tối.

- Ấn nút buồng tối khi đang hạ độ cao buồng.

Chú ý:

+ Tắt các màn hình hiển thị thiết bị tại khoang chính và khoang RD

- Kiểm tra xem các thiết bị hiển thị tại khoang chính và khoang RD đã tắt hay chưa. 

- Ấn nút buồng tối.

Bước 21. Dừng khẩn cấp và Van giảm khẩn cấp

* Điều kiện

 + Một người ở bên trong buồng.

 + Một người ở bên ngoài buồng.

-  Thực hiện huấn luyện về độ cao.

-  Trong quá trình đào tạo độ cao ấn nút dừng khẩn cấp tại trạm điều khiển.

-  Đưa hệ thống buồng về đúng độ cao bằng cách sử dụng van khẩn cấp chính ở ngoài buồng.

-  Thiết lập lại chức năng dừng khẩn cấp bằng cách nhấn nút thiết lập lại.

-  Lặp lại quy trình bằng cách sử dụng van khẩn cấp chính bên trong buồng.

-  Lặp lại quy trình bằng cách sử dụng van khẩn cấp khoang RD bên ngoài buồng.

-  Lặp lại quy trình bằng cách sử dụng van khẩn cấp khoang RD bên trong buồng.

- Lặp lại quy trình bằng cách sử dụng toàn bộ nút dừng khẩn cấp.
Mục 2: Các van hệ thống chân không-Kiểm tra van điều khiển và van dừng
Định hướng: 

Chức năng của các van điều khiển và van dừng có thể kiểm tra bằng cách sử dụng TSMU. Khi kiểm tra buồng phải được để vận hành ở chế độ bảo trì. Một người sẽ đứng tại van được kiểm tra và một người ở trạm điều khiển TSMU. Người ở tại trạm điều khiển tiến hành mở, đóng van và người còn lại tiến hành kiểm tra quá trình hoạt động của van.

Các van sau cần được kiểm tra:

	Van điều khiển - CVFM150
	Van dừng - SVVP1
	Van dừng- SVFRD

	Van điều khiển - CVVM150
	Van dừng - SVVP2
	Van dừng- SVVRD

	Van điều khiển - CVVRD100
	Van dừng - SVVP3
	Van dừng - SVFM

	Van điều khiển - CVFRD100
	Van dừng - SVVP23
	Van dừng - SVVM

	Van điều khiển - CVRD1
	Van dừng - SVVP12
	Van dừng- SVRDA

	Van dừng - SVRD2
	Van dừng - EVRDO
	Van dừng - SVRD1

	Van dừng - SVMRD
	Van dừng - EVMO
	Van dừng - SVDRRDC


Quy trình:

 - Chuyển buồng sang chế độ bảo trì.

- Người thứ nhất đi đến chỗ van được kiểm tra.

-  Người thứ hai ngồi tại trạm điều khiển

-  Người thứ hai vận hành van bằng cách sử dụng TSMU.

-  Người thứ nhất kiểm tra quá trình hoạt động của van.

-  Thực hiện kiểm tra trực quan nếu van đang chuyển động

-  Thực hiện kiểm tra âm thanh nếu thấy tiếng ồn bất thường trong quá trình hoạt động

- Thực hiện kiểm tra trực quan kết nối điện.

-  Cần lặp lại quy trình cho tất cả các van điều khiển và van dừng đã lắp đặt
- Phụ tùng thay thế.

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bộ bảo trì van đầu vào
	Bộ
	1

	2
	Bộ bảo trì van reset
	Bộ
	1

	3
	Bộ bảo trì van kết hợp
	Bộ
	1

	4
	Bộ bảo trì van xả khí kết hợp
	Bộ
	1


Mục 3. Đồng hồ đo áp lực bơm chân không - Thực hiện kiểm tra trực quan
Quy trình:

- Thực hiện kiểm tra trực quan Đồng hồ áp lực

-  Kiểm tra vị trí chính xác của các kết nối điện

Mục 4. Van của Hệ thống điều hòa - Kiểm tra van và bơm tuần hoàn
Định hướng:

Chức năng của các van điều khiển và van dừng có thể kiểm tra bằng cách sử dụng TSMU. Việc kiểm tra phải được thực hiện khi buồng đang hoạt động ở chế độ vận hành. Một người sẽ đứng tại van được kiểm tra và một người ở trạm điều khiển TSMU. Người ở tại trạm điều khiển tiến hành mở, đóng van và người còn lại tiến hành kiểm tra quá trình hoạt động của van.

Các van sau cần được kiểm tra:

	Van- CVCM1
	Bơm - Pu_cw1

	Van - CVCM2
	Pu_mcc

	
	Pu_mcw


Quy trình:

 - Chuyển buồng sang chế độ bảo trì.

-  Người thứ nhất đi đến chỗ van được kiểm tra.

-  Người thứ hai ngồi tại trạm điều khiển

-  Người thứ hai vận hành van bằng cách sử dụng TSMU.

-  Người thứ nhất kiểm tra quá trình hoạt động của van.

- Thực hiện kiểm tra trực quan nếu van đang chuyển động

- Thực hiện kiểm tra âm thanh nếu thấy tiếng ồn bất thường trong quá trình hoạt động

- Thực hiện kiểm tra trực quan kết nối điện.

- Cần lặp lại quy trình cho tất cả các van điều khiển và van dừng đã lắp đặt.

Mục 5. Hệ thống cấp không tươi - Kiểm tra chức năng của quạt

Định hướng:

Chức năng của quạt có thể kiểm tra bằng cách sử dụng TSMU. Việc kiểm tra phải được thực hiện khi buồng đang vận hành ở chế độ bảo trì. Một người sẽ đứng tại quạt được kiểm tra và một người ở trạm điều khiển TSMU. Người ở tại trạm điều khiển tiến hành mở quạt và người còn lại tiến hành kiểm tra quá trình hoạt động của quạt.

Quạt cần được kiểm tra:

	Quạt - VAUL1
	Quạt - VM1


Quy trình:

- Chuyển buồng sang chế độ bảo trì.

- Người thứ nhất đi đến chỗ quạt được kiểm tra.

- Người thứ hai ngồi tại trạm điều khiển

- Người thứ hai vận hành quạt bằng cách sử dụng TSMU.

- Người thứ nhất kiểm tra quá trình hoạt động của quạt.

- Thực hiện kiểm tra trực quan nếu quạt đang chuyển động

- Thực hiện kiểm tra âm thanh nếu thấy tiếng ồn bất thường trong quá trình hoạt động

- Thực hiện kiểm tra trực quan kết nối điện.

- Cần lặp lại quy trình cho tất cả các quạt đã lắp đặt.

Mục 6. Hệ thống cấp khí tươi- Kiểm tra chức năng của bộ lọc gió của quạt

- Thực hiện kiểm tra trực quan bộ lọc gió

- Thay lõi lọc không khí
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Lõi lọc không khí 120x50
	Cái
	1


Mục 7. Máy nén khí - Vệ sinh màng lọc
Kiểm tra hệ thống cung cấp khí nén (Chi tiết xem thêm ở tài liệu của nhà sản xuất).
Mục 8. Máy nén khí - Kiểm tra dây belt

Kiểm tra hệ thống cung cấp khí nén (Chi tiết xem thêm ở tài liệu của nhà sản xuất).

Mục 9.  Kiểm tra trực quan tủ điều khiển, thay thế phụ tùng

Định hướng

- Kiểm tra trực quan các tủ điều khiển sau:

+ Tủ máy tính +IT1

+ Tủ điều khiển 1 +CP1

+ Tủ điều khiển 2 +CP2

+ Trạm vận hành +OS1

+ Hệ thống cấp điện +PS

Quy trình:

+ Kiểm tra trực quan các tủ điều khiển và các bộ phận của nó
+ Kiểm tra bụi và các chất bẩn. Làm sạch nếu cần thiết

+ Kiểm tra các kết nối điện.

- Thay thế phụ tùng

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bộ biến tần 4kW, 3 pha
	Bộ
	1

	2
	Bộ điều khiển nhiệt độ cho tủ
	Cái
	1

	3
	Công tắc phụ tiêu chuẩn
	Cái
	2

	4
	Công tắc mạch động cơ 16A 3p
	Cái
	1

	5
	Công tắc mạch động cơ 3p, vận hành bằng tay
	Cái
	1

	6
	Công tắc mạch động cơ 32A 3p
	Cái
	1

	7
	Công tắc mạch động cơ 40A 3p
	Cái
	1

	8
	Rơ le tiếp điểm, 3N/O+1N/C, hoạt động bằng nguồn DC
	Bộ
	1

	9
	Contactor, 5,5KW, hoạt động bằng nguồn DC
	Cái
	1

	10
	Contactor, 7,5KW, hoạt động bằng nguồn DC
	Cái
	1

	11
	Rơ le đa chức năng 24-240V AC/DC, 2 C/O (chuyển mạch)
	Cái
	1

	12
	Nguồn cấp 24V/20A
	Cái
	1


Mục 10. Phần cứng máy tính- Thực hiện bảo trì phần cứng, thay thế phần cứng
Quy trình:

- Tạo ảnh cho phần cứng của các máy tính dưới đây:

+ Máy tính SRV

+ Máy tính TSMU

+ Máy tính TDD

+ Máy tính MSYS

+  Kiểm tra ổ cứng.

+ Tạo hình ảnh ổ cứng cho tất cả các máy tính
- Thay thế phần cứng.
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Thay thế ổ cứng

Yêu cầu về thông số kỹ thuật tối thiểu như sau:

- Kích thước: 2.5"

- Giao diện: SATA 3

- Dung lượng: ≥ 500GB

Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	2
	Thay thế máy chủ 

Yêu cầu về thông số kỹ thuật tối thiểu như sau:

BRESSNER

Bộ VXL: 1 x Intel Xeon 2.80GHz/8Mb
Bộ nhớ RAM: 2x8GB 

Dung lượng ổ cứng: 2x1TB SSD

Hệ điều hành: Windows Server IoT 2025

Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	3
	Thay thế máy trạm

Bộ VXL: 1 x Intel Core i7 2.50GHz

Bộ nhớ RAM: 16GB 

Dung lượng ổ cứng: 512GB SSD;

Hệ điều hành: Windows 11 IoT Enterprise LTSC

Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Bộ
	1


- Cài đặt lại phần mềm trên máy chủ và máy trạm

Mục 11. Cảm biến lưu lượng – thay thế cảm biến lưu lượng

Định hướng:

Hệ thống chân không được lắp 4 cảm biến lưu lượng. Bốn cảm biến này cần cân chỉnh sau một thời gian sử dụng nhất định. Một trong số cảm biến đó phải được thay thế hàng năm. Bằng cách này mỗi cảm biến được cân chỉnh 4 năm một lần.

1. Cảm biến lưu lượng (v_mc_in / T_mc_in)

2. Cảm biến lưu lượng (v_rdc_in / T_rdc_in)

3. Cảm biến lưu lượng (v_rdc_out / T_rdc_out)

4. Cảm biến lưu lượng (v_mc_out / T_mc_out)

Quy trình:

 -  Mỗi năm thay 1 bộ cảm biến.

-  Cân chỉnh chỉnh bộ cảm biến được thay
- Thay thế cảm biến lưu lượng
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cảm biến lưu lượng
	Cái
	1

	2
	Căn chỉnh cảm biến
	Cái
	1


Mục 12. Cảm biến áp suất – thay thế cảm biến áp suất
Định hướng: 

Có bốn máy đo áp lực được lắp đặt. Các máy này cần phải cân chỉnh sau một thời gian sử dụng nhất định. Hai trong số đó phải được thay thế mỗi năm. Bằng cách này mỗi máy đều được cân chỉnh 2 năm một lần
Quy trình:

- Thay 2 cảm biến áp suất hàng năm
- Căn chỉnh 2 cảm biến áp suất đã thay
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cảm biến áp suất
	Cái
	2

	2
	Hiệu chuẩn cảm biến
	Bộ
	1


Mục 13. Hệ thống đo nồng độ khí Oxy - Kiểm tra trực quan
Định hướng:

Hai áp kế áp suất tuyệt đối được lắp trong hệ thống. Hai áp kế này cần được cân chỉnh.

1. Cảm biến oxy

2. Bình áp lực

3. Van an toàn

4. Van điều khiển

5. Van điều khiển
Quy trình:

-  Kiểm tra chức năng hệ thống

-  Kiểm tra trực quan van an toàn

-  Kiểm tra trực quan van điều khiển

-  Kiểm tra tất cả các kết nối điện.

-  Kiểm tra rò rỉ trong hệ thống

Mục 14. Cảm biến nhiệt độ - Kiểm tra chức năng và kết nối điện
Quy trình
-  Kiểm tra chức năng của các cảm biến nhiệt độ

-  Kiểm tra vị trí chính xác của các kết nối điện.
Mục 15. Máy phát áp lực – Kiểm tra chức năng và kết nối điện
Quy trình
- Kiểm tra chức năng của các máy đo áp lực

-  Kiểm tra vị trí chính xác của các kết nối điện.

Mục 16. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm – Kiểm tra chức năng và các kết nối điện
Quy trình:

- Kiểm tra chức năng của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.
-  Kiểm tra vị trí chính xác của các kết nối điện.

Mục 17. Hệ thống tạo nước lạnh ­ Kiểm tra chức năng và các kết nối điện
Quy trình:

-  Kiểm tra chức năng của hệ thống tạo nước lạnh.

-  Kiểm tra vị trí chính xác của các kết nối điện
Mục 18. Máy phát áp lực bơm chân không ­ Kiểm tra chức năng
Quy trình:

- Kiểm tra chức năng của Máy đo áp lực

Mục 19. Lõi lọc bơm chân không ­ Kiểm tra trực quan, thay lõi lọc

Quy trình:

-  Kiểm tra trực quan các lõi lọc

- Thay thế lõi lọc
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Lõi lọc không khí
	Bộ
	6


Mục 20. Bơm chân không - Kiểm tra trực quan
Quy trình

-  Kiểm tra trực quan bộ phận tách thô.

-  Làm sạch phần tách thô nếu cần thiết.

-  Kiểm tra trực quan bộ lọc

-  Kiểm tra trực quan bộ phận phao

-  Kiểm tra trực quan mức dầu.

Mục 21. Máy nén - Thay dầu, bộ lọc dầu, lõi tách dầu

Quy trình:

- Thay dầu.

-  Xem chương 10.14 Tài liệu của nhà sản xuất thiết bị để biết thêm chi tiết.

-  Trong quá trình thay dầu, thay bộ lọc dầu

-  Xem chương 10.15 Tài liệu của nhà sản xuất thiết bị để biết thêm chi tiết.

-  Trong quá trình thay dầu, thay lõi tách dầu.

-  Xem chương 10.16 Tài liệu của nhà sản xuất thiết bị để biết thêm chi tiết.

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Dầu Sigma Fluid MOL 3-L
	Can
	7

	2
	Lọc dầu
	Cái
	1

	3
	Lõi tách dầu cho máy nén khí
	Cái
	1


Mục 22. Bơm chân không - Thay dầu, bộ lọc khí thải

Quy trình:

- Thay dầu ở ba bơm chân không.

- Thay cảm biến nhiệt độ dầu

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Dầu bơm chân không (5 lít)
	Can
	10

	2
	Lọc khí thải
	Cái
	6


Mục 23. Ống chân không – Kiểm tra các ốc của ống chân không
Quy trình:

- Kiểm tra các ốc của ống chân không.

Mục 24. Phần cứng máy tính ­ Thay pin BIOS

Định hướng:

Cần thay pin BIOS ở những máy tính sau:

+ Máy tính SRV

+ Máy tính TSMU

+ Máy tính TDD

+ Máy tính MSYS

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Pin BIOS
	Bộ
	1


Quy trình:

- Tháo máy tính ra khỏi tủ máy tính

- Thay pin BIOS.

- Cài đặt lại máy tính.

- Cài đặt lại BIOS.
Mục 25. Điều khiển logic lập trình - Thay pin Lithium

Quy trình:

- Xem Tài liệu của nhà sản xuất thiết bị để biết thêm chi tiết.

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Pin Lithium
	Bộ
	1


Mục 26. Máy nén - Thay dây curoa

Quy trình:

- Xem Tài liệu của nhà sản xuất thiết bị để biết thêm chi tiết.

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Dây curoa rãnh chữ V cho máy nén khí
	Bộ
	1


Mục 27. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm - Căn chỉnh cảm biến

Định hướng:

Hai máy phát áp lực yêu cầu căn chỉnh được cài đặt

Quy trình:

- Thay 1 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.

- Căn chỉnh 1 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đã gỡ bỏ
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
	Cái
	1


Mục 28. Áp kế áp suất tuyệt đối ­ Căn chỉnh áp kế
Định hướng:

Hai áp kế áp suất tuyệt đối yêu cầu căn chỉnh được cài đặt.

1. Áp kế áp suất tuyệt đối khoang chính

2. Áp kế áp suất tuyệt đối khoang RD

Quy trình:

- Căn chỉnh 2 áp kế áp suất tuyệt đối.

Mục 29. Cửa sổ buồng ­ Thay cửa sổ buồng
Định hướng:

Cần thay thế những cửa sổ sau:

- Kính cửa sổ chính – phụ buồng áp suất
Quy trình:

 - Thay cửa sổ buồng.
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Kính cửa sổ chính – phụ buồng áp suất
	Bộ
	1


6. NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ THỐNG
- Kết quả nghiệm thu từng nội dung hạng mục bảo trì, bảo dưỡng là đạt yêu cầu khi tất cả các nội dung kiểm tra liên quan đến hạng mục đó đều đầy đủ, đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất. Khi có một nội dung nào chưa đạt yêu cầu thì yêu cầu đơn vị thực hiện lại;

- Hệ thống đảm bảo được nghiệm thu khi tất cả các nội dung bảo trì, bảo dưỡng  đều đạt yêu cầu./.
B. GIA HẠN PHẦN MỀM THỜI HẠN 7 NĂM – 6 MODULE/8 USERS
	TT
	Tên phần mềm

	1
	Cognitrone – Phần mềm đánh giá nhận thức

Đánh giá khả năng chú ý và tập trung của người tham gia trong môi trường có áp suất đặc biệt

	2
	Determination Test – Bài kiểm tra khả năng phản ứng nhanh với kích thích

Đánh giá khả năng chịu đựng căng thẳng, tính quyết đoán như sự tập trung và tốc độ phản ứng bằng bài kiểm tra DT 

	3
	Visual Pursuit Test – Bài kiểm tra theo dõi thị giác

Đánh giá khả năng, kỹ năng định hướng hình ảnh

	4
	Reaction Test – Bài kiểm tra phản xạ

Đánh giá tốc độ, thời gian phản ứng, phản xạ bằng bài kiểm tra RT

	5
	Signal Detection – Phát hiện tín hiệu

Đánh giá khả năng phát hiện tín hiệu quan trọng trong môi trường có nhiều yếu tố gây nhiễu

	6
	Sensomotor Coordination – Phối hợp cảm giác - vận động

Đánh giá khả năng phối hợp giữa cảm giác (đặc biệt là thị giác) và vận động (chủ yếu là vận động tay hoặc chân). 

	7
	VTS System for Server Solution – Hệ thống VTS dành cho giải pháp máy chủ


